
	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NỘI - AMSTERDAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN 6




Bài 1.     (2 điểm)

	a) Tính:  .

	b) Rút gọn: 
Bài 2.	(2 điểm)
a) Tìm số tự nhiên a khác 0 biết rằng 45 chia cho a được dư là 5 và 77 chia cho a được dư là 17

b) Tìm x, biết  
Bài 3.	(2 điểm) Trong buổi tham quan dã ngoại của khối lớp 6 các trường hà nội – Amsterdam, cô tổng phụ trách định chia các bạn ra thành từng nhóm  để chơi trò chơi. Nếu cô chia thành 5 nhóm thì còn dư 2 bạn, nếu cô chia thành 6 nhóm thì còn dư 3 bạn. Biết rằng số học sinh khối 6 nằm trong khoảng từ 150 đến 200 học sinh. Hỏi khối 6 của trường có tất cả bao nhiêu bạn tham gia tham quan dã ngoại.



Bài 4. 	(3 điểm) Trên đường thẳng lấy các điểm  sao cho 

a) Trong 3 điểm điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?Vì sao?




b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính độ dài đoạn .


c) Hỏi trong 3 điểm thì điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn 
Bài 5.	(1 điểm)



	a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  thì hai số:  và luôn nguyên tố cùng nhau.
	b) Dành riêng cho lớp 6A  	


	 Cho số . Hỏi số  có bao nhiêu ước là số chính phương?


HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.     (2 điểm)

	a) Tính:  .

	b) Rút gọn: 
Lời giải

	a) 

	

	

	

	

	b) 

	
Bài 2.	(2 điểm)
a) Tìm số tự nhiên a khác 0 biết rằng 45 chia cho a được dư là 5 và 77 chia cho a được dư là 17

b) Tìm x, biết  
Lời giải
1. Vì 45 chia a dư 5 nên 40 chia hết cho a và a > 5
Vì 77 chia cho a dư 17 nên 60 chia hết cho a và a > 17

Vậy  và  a > 17
Ta có:

 

 

 
Vì a > 17 nên a = 20.
1. Tìm x, biết 


Đề không ra kết quả số tự nhiên
Bài 3.	(2 điểm) Trong buổi tham quan dã ngoại của khối lớp 6 các trường hà nội – Amsterdam, cô tổng phụ trách định chia các bạn ra thành từng nhóm  để chơi trò chơi. Nếu cô chia thành 5 nhóm thì còn dư 2 bạn, nếu cô chia thành 6 nhóm thì còn dư 3 bạn. Biết rằng số học sinh khối 6 nằm trong khoảng từ 150 đến 200 học sinh. Hỏi khối 6 của trường có tất cả bao nhiêu bạn tham gia tham quan dã ngoại.
	Lời giải


Gọi số học sinh khối 6 tham gia buổi tham quan dã ngoại là   

Nếu chia thành 5 nhóm thì còn dư 2 bạn nên  

Nếu chia thành 6 nhóm thì còn dư 3 bạn nên  

Suy ra  
Ta có: 

 

Vì  
Vậy số học sinh tham gia buổi tham quan dã ngoại là 177 học sinh



Bài 4. 	(3 điểm) Trên đường thẳng lấy các điểm  sao cho 

a) Trong 3 điểm điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?Vì sao?




b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính độ dài đoạn .


c) Hỏi trong 3 điểm thì điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn .
Lời giải
[image: ]
1. Có

 




 nằm giữa  và 
1. 





Có  nằm giữa  và  và  là hai tia đối nhau


Cónằm trên tia đối của tia




 nằm giữa  và 


1. 

Cónằm trên tia đối của tia


 và  là hai tia đối nhau



nằm trên tia

Mà 



nằm giữa 






Bài 5.	a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  thì hai số:  và luôn nguyên tố cùng nhau.
	b) Dành riêng cho lớp 6A  	


	 Cho số . Hỏi số  có bao nhiêu ước là số chính phương ?
Lời giải

	a) Gọi 

	Suy ra .


	Vậy  và  luôn nguyên tố cùng nhau.

	b) Ta có: 

	Khi đó, các ước chính phương của N có dạng   với 


	  ()




	 có 16 cách chọn,  có 7 cách chọn,  có 3 cách chọn,  có 2 cách chọn

	Vậy số các ước chính phương của N là: số.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

oleObject2.bin

image41.wmf
A


oleObject54.bin

image42.wmf
C


oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image43.wmf
BC


image3.wmf
21

23.2392

xxx

+-

+=-


oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

image44.wmf
D


oleObject67.bin

image45.wmf
358

ABBDAD

AD

Þ+=

Þ=+=


oleObject68.bin

oleObject3.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image46.wmf
BC


oleObject75.bin

image47.wmf
BDBC

<


oleObject76.bin

image4.wmf
xy


oleObject77.bin

oleObject78.bin

image48.wmf
,

BC


oleObject79.bin

image49.wmf
752

BDDCBC

DCcm

Þ+=

Þ=-=


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject4.bin

oleObject85.bin

image50.wmf
(31,52)

=++

dUCLNaa


oleObject86.bin

image51.wmf
315(31)155

(156)(155)11

523(52)156

+++

ììì

ÞÞÞ+-+ÞÞ=

ííí

+++

îîî

MMM

MM

MMM

adadad

aaddd

adadad


oleObject87.bin

image52.wmf
31

=+

ma


oleObject88.bin

image53.wmf
52

=+

na


oleObject89.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

621

4

987654321872532301353

1.2.3.4.5.6.7.8.92.3.2.5.2.3.2.32.3.5.7

===

N


image5.wmf
,,

ABC


oleObject90.bin

image55.wmf
2222

2.3.5.7

=

abcd

M


oleObject91.bin

image56.wmf
030015

021306

02502

02301

££££

ìì

ïï

££££

ïï

Þ

íí

££££

ïï

ïï

££££

îî

aa

bb

cc

dd


oleObject92.bin

image57.wmf
,,,

Î

¥

abcd


oleObject93.bin

image58.wmf
Þ

a


oleObject94.bin

image59.wmf
b


oleObject5.bin

oleObject95.bin

image60.wmf
c


oleObject96.bin

image61.wmf
d


oleObject97.bin

image62.wmf
16.7.3.2672

=


oleObject98.bin

image6.wmf
3,7,10

ABcmBCcmACcm

===


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image7.wmf
BA


oleObject8.bin

image8.wmf
D


oleObject9.bin

image9.wmf
5

BDcm

=


oleObject10.bin

image10.wmf
AD


oleObject11.bin

image11.wmf
,,

DBC


oleObject12.bin

image12.wmf
CD


oleObject13.bin

image13.wmf
a


oleObject14.bin

image14.wmf
31

=+

ma


oleObject15.bin

image15.wmf
52

=+

na


oleObject16.bin

image16.wmf
987654321

1.2.3.4.5.6.7.8.9

=

N


oleObject17.bin

image17.wmf
N


oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

image18.wmf
2(2020)(52021)23

=--+----

A


oleObject21.bin

image19.wmf
22020520215

=++--


oleObject22.bin

image20.wmf
2(20202021)(55)

=+-+-


oleObject23.bin

image21.wmf
2(1)0

=+-+


oleObject24.bin

image22.wmf
1

=


oleObject25.bin

image23.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

14

4231

1431

728

728

354

222

16.42

8.3216

222

-

-

==

+

+

B


oleObject26.bin

image24.wmf
(

)

(

)

31

428313231

211032313231

221

2.22221

2.22222213

-

--

====

+++


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image25.wmf
(

)

40,60

aUC

Î


oleObject29.bin

image26.wmf
32

402.5602.3.5

==


oleObject30.bin

image27.wmf
(

)

2

40,602.520

UCLN

Þ==


oleObject31.bin

image28.wmf
(

)

{

}

40,601;2;;4;5;10;20

UC

Þ=


oleObject32.bin

image29.wmf
21

1

23.2392

23.2.4239

2

212.239

2

1

211239

2

27

2.39

2

xxx

xxx

x

xx

x

x

+-

-

+=-

++=

++=

æö

++=

ç÷

èø

=


oleObject33.bin

image30.wmf
x


image1.wmf
2(2020)(52021)23

=--+----

A


oleObject34.bin

image31.wmf
(

)

;150200

xNx

Î££


oleObject35.bin

image32.wmf
35

x

+

M


oleObject36.bin

image33.wmf
36

x

+

M


oleObject37.bin

image34.wmf
(

)

35;6

xBC

+Î


oleObject38.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

5;65.630

5;6300;30;60;90;120;150;180;210;...

BCNN

xBCB

==

Î==


oleObject1.bin

oleObject39.bin

image36.wmf
(

)

(

)

177/

3180

150200

3210

207

xtm

x

x

x

xLoai

=

é

+=

é

££ÞÞ

ê

ê

+=

=

ë

ê

ë


oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image2.wmf
1431

728

16.42

8.3216

-

=

+

B


oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image37.png
e

S

~¢




image38.wmf
3710

10

ABBCcm

ABBCAC

ACcm

+=+=

ü

Þ+=

ý

=

þ


oleObject51.bin

image39.wmf
Þ


oleObject52.bin

image40.wmf
B


oleObject53.bin

